
Biểu 01

Tổng số

Chỉ tiêu 

cần tuyển 

là người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ
Ngành, chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A Khối Sở, ngành 20

I Sở Công Thương 6

1 Phòng Quản lý Thương mại
Quản lý Thương mại - 

Dịch vụ
1 01003 Đại học Quản lý kinh tế

2 Văn phòng Sở Kế toán 1 06031 Đại học Kế toán

3
Phòng Kỹ thuật An toàn - 

Môi trường

Kỹ thuật An toàn môi 

trường
1 01003 Đại học Khai thác mỏ

4
Phòng Quản lý Xuất nhập 

khẩu

Quản lý xuất nhập khẩu 

- hợp tác quốc tế
1 01003 Đại học Kinh tế đối ngoại

5 Phòng Quản lý công nghiệp Quản lý công nghiệp 1 01003 Đại học

Kỹ thuật công nghiệp 

hoặc Kỹ thuật cơ điện 

tử

6
Phòng Kỹ thuật An toàn - 

Môi trường

Kỹ thuật An toàn - Môi 

trường lĩnh vực an toàn 

thực phẩm

1 01003 Đại học Công nghệ thực phẩm

II Sở Xây dựng 5

1 Văn phòng Sở
Cải cách hành chính, 

tổng hợp
1 01003 Đại học

Xây dựng dân dụng và 

Công nghiệp

2 Phòng Quản lý xây dựng
Quản lý hoạt động xây 

dựng
1 01003 Đại học Kiến trúc

3

Phòng Giám định kỹ thuật và 

QL chất lượng công trình xây 

dựng

Quản lý chất lượng 

công trình xây dựng
1 01003 Đại học

Xây dựng dân dụng và 

Công nghiệp hoặc Kỹ 

thuật xây dựng

4
Phòng Quy hoạch - Kiến trúc 

và phát triển đô thị

Quản lý quy hoạch, xây 

dựng và phát triển đô 

thị

1 01003 Đại học Cấp thoát nước

5 Thanh tra xây dựng Thanh tra 1 01003 Đại học Kinh tế xây dựng

III Sở Y tế 2

1 Phòng Quản lý dược Quản lý dược 1 01003 Đại học Dược sĩ

2 Chi cục Dân số - KHHGĐ 1

Phòng Dân số - KHHGĐ
Quản lý công tác Dân 

số - KHHGĐ
1 01003 Đại học Quản trị nhân lực

IV Sở Du lịch 3

1 01003 Đại học
Quản trị kinh doanh 

khách sạn và du lịch

1 01003 Đại học
Quản trị kinh doanh 

thương mại

2
Phòng Kế hoạch phát triển tài 

nguyên du lịch

Quản lý quy hoạch, kế 

hoạch phát triển du lịch, 

tài nguyên du lịch

1 01003 Đại học Tài chính - Ngân hàng

V Sở Giao thông Vận tải 1

1
Phòng Kế hoạch - Quản lý 

kết cấu hạ tầng giao thông
Quản lý kế hoạch 1 01003 Đại học Tài chính

VI Sở Tài chính 2

1 Thanh tra Sở Thanh tra 1 01003 Đại học Tài chính
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Ghi chú

1 Phòng Quản lý cơ sở lưu trú Quản lý cơ sở lưu trú

Chỉ tiêu tuyển dụng

Mã số 

ngạch

Yêu cầu trình độ, chuyên môn

TT Cơ quan, đơn vị Vị trí việc làm
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Tổng số

Chỉ tiêu 

cần tuyển 

là người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ
Ngành, chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ghi chú

Chỉ tiêu tuyển dụng

Mã số 

ngạch

Yêu cầu trình độ, chuyên môn

TT Cơ quan, đơn vị Vị trí việc làm

2 Phòng Ngân sách tỉnh Quản lý ngân sách 1 01003 Đại học Tài chính Ngân hàng

VII Sở Kế hoạch và Đầu tư 1

1 Văn phòng Sở Quản lý Văn thư lưu trữ 1 02007 Đại học

Văn thư lưu trữ hoặc 

Hành chính văn phòng 

có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ văn 

thư 

B Huyện, thành, thị 62 14

I UBND huyện Con Cuông 15 9

Quản lý Tài chính - 

ngân sách huyện
1 1 01003 Đại học Tài chính công

Tuyển người 

DTTS

Quản lý Kế hoạch và 

Đầu tư
1 01003 Đại học Kinh tế xây dựng

Quản lý Kinh tế tập thể 

và tư nhân
1 1 01003 Đại học

Khối ngành Kinh tế, 

Tài chính

Tuyển người 

DTTS

2
Phòng Tài nguyên – Môi 

trường
Quản lý đất đai 1 1 01003 Đại học Quản lý đất đai

Tuyển người 

DTTS

Tuyên truyền và theo 

dõi thi hành pháp luật
1 1 01003 Đại học Luật

Tuyển người 

DTTS

Quản lý hộ tịch 1 01003 Đại học Luật

4 Thanh tra huyện
Thanh tra đất đai, giải 

quyết đơn thư
1 1 01003 Đại học Quản lý đất đai

Tuyển người 

DTTS

5 Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Quản lý Giao thông vận 

tải
1 01003 Đại học

Kỹ thuật xây dựng 

công trì nh giao thông

6 Phòng Lao động - TBXH Kế toán 1 01003 Đại học Kế toán

Quản lý chính quyền 

địa phương
1 1 01003 Đại học

Khối ngành Luật, 

Hành chính, Kinh tế

Tuyển người 

DTTS

Thi đua khen thưởng, 

quản lý các Hội xã hội
1 1 01003 Đại học Xã hội học

Tuyển người 

DTTS

8 Phòng Văn hóa – Thông tin Quản lý du lịch 1 01003 Đại học Ngôn ngữ Anh

Theo dõi công tác dân 

tộc: Chính sách đầu tư, 

chương trình dự án

1 1 01003 Đại học Kỹ thuật xây dựng
Tuyển người 

DTTS

Theo dõi công tác dân 

tộc: đầu tư xây dựng 

công trì nh

1 1 01003 Đại học
Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Tuyển người 

DTTS

10 Văn phòng HĐND - UBND Tiếp nhận xử lý đơn thư 1 01003 Đại học Luật

II UBND thị xã Hoàng Mai 4

1 01003 Đại học Địa chính

1 01003 Đại học Quản lý đất đai

2 Phòng Tư pháp Hành chính tư pháp 1 01003 Đại học Luật

3 Thanh tra thị xã Thanh tra 1 01003 Đại học

Kỹ thuật xây dựng 

công trì nh giao 

thông

III UBND huyện Nam Đàn 3

1 Phòng Tài chính - Kế hoạch
Quản lý Kế hoạch đầu 

tư
1 01003 Đại học Kế hoạch

Quản lý đất đai
Phò ng Tài nguyên và Môi 

trường
1

3 Phòng Tư pháp

7 Phòng Nội vụ

9 Phòng Dân tộc

1 Phòng Tài chính – Kế hoạch
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Tổng số

Chỉ tiêu 

cần tuyển 

là người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ
Ngành, chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ghi chú

Chỉ tiêu tuyển dụng

Mã số 

ngạch

Yêu cầu trình độ, chuyên môn

TT Cơ quan, đơn vị Vị trí việc làm

2 Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Quản lý Công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp
1 01003 Đại học

Công nghiệp kỹ thuật 

điện

3 Văn phòng HĐND - UBND Hành chính tổng hợp 1 01003 Đại học Quản trị kinh doanh

IV UBND huyện Quế Phong 2 2

1 Phòng Nội vụ
Quản lý thi đua khen 

thưởng, CCHC
1 1 01003 Đại học Quản lý nhà nước

Tuyển người 

DTTS

2 Thanh tra huyện
Thanh tra lĩnh vực đầu 

tư, xây dựng cơ bản
1 1 01003 Đại học Kinh tế xây dựng

Tuyển người 

DTTS

V UBND huyện Qùy Châu 5 3

Quản lý tài chính ngân 

sách: thẩm 

định giá và quản lý giá

1 01003 Đại học Tài chính - ngân hàng

Quản lý ngân sách 1 1 01003 Đại học Kế toán
Tuyển người 

DTTS

2 Phòng Nông nghiệp và PTNT
Quản lý trồng trọt, lâm 

nghiệp
1 01003 Đại học Lâm nghiệp

3 Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Quản lý thương mại, 

công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp

1 1 01003 Đại học Tài chính - ngân hàng
Tuyển người 

DTTS

4 Văn phòng HĐND - UBND Hành chính tổng hợp 1 1 01003 Đại học Quản lý nhà nước
Tuyển người 

DTTS

VI UBND huyện Tân Kỳ 5

1 Thanh tra huyện
Giải quyết khiếu nại, tố 

cáo
1 01003 Đại học Luật

2 Phòng Nông nghiệp và PTNT
QL chính sách nông 

nghiệp
1 01003 Đại học Khối ngành Tài chính

3 Văn phòng HĐND - UBND Văn thư, lưu trữ 1 02007 Đại học

Văn thư - Lưu trữ. 

Trường hợp chuyên 

ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư

4 Phòng Dân tộc
Công tác chính sách 

dân tộc
1 01003 Đại học

Tài chính hoặc Kế 

toán

5 Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Quản lý giao thông 

vận tải
1 01003 Đại học

Kỹ thuật xây dựng 

công trì nh giao 

thông

VII
UBND huyện Thanh 

Chương
3

1 Phòng Nông nghiệp và PTNT Quản lý trồng trọt 1 01003 Đại học Khoa học cây trồng

2 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Quản lý xây dựng 1 01003 Đại học
Kỹ thuật xây dựng 

công trì nh

3 Văn phòng HĐND - UBND Công nghệ thông tin 1 01003 Đại học Tin học

VIII UBND huyện Kỳ Sơn 4

1 Thanh tra huyện
Thanh tra lĩnh vực môi 

trường
1 01003 Đại học Môi trường

1 Phòng Tài chính - Kế hoạch
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Tổng số

Chỉ tiêu 

cần tuyển 

là người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ
Ngành, chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ghi chú

Chỉ tiêu tuyển dụng

Mã số 

ngạch

Yêu cầu trình độ, chuyên môn

TT Cơ quan, đơn vị Vị trí việc làm

2 Phòng Nội vụ

Tham mưu lĩnh vực xây 

dựng chính quyền và 

công tác tôn giáo

1 01003 Đại học Quản trị nhân lực

3
Phò ng Tài nguyên - Môi 

trường
Quản lý Môi trường 1 01003 Đại học

Quản lý tài nguyên 

rừng

4
Phòng Nông nghiệp và 

PTNT
Quản lý chăn nuôi 1 01003 Đại học

Chăn nuôi hoặc Thú 

y

IX UBND huyện Đô Lương 3

Quản lý xây dựng 1 01003 Đại học
Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Quản lý công thương 1 01003 Đại học Khối ngành Luật

2 Phòng Nông nghiệp và PTNT
Quản lý công trình thủy 

lợi
1 01003 Đại học

Kỹ thuật công trình 

xây dựng

X UBND huyện Quỳnh Lưu 1

1
Phò ng Tài nguyên và Môi 

trường

Quản lý tài đất đai, tài 

nguyên
1 01003 Đại học

Quản lý đất đai, tài 

nguyên

XI
UBND huyện Tương 

Dương
4

1
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
Quản lý đất đai 1 01003 Đại học Quản lý đất đai

2 Phòng Kinh tế và HT Quản lý xây dựng 2 01003 Đại học Xây dựng

3 Thanh tra huyện Thanh tra 1 01003 Đại học Xây dựng

XII UBND thị xã Cửa Lò 5

1 Phòng Tài chính - Kế hoạch
Quản lý Tài chính - 

ngân sách 
1 01003 Đại học Tài chính - Ngân hàng

2 Thanh tra thị xã

Thanh tra, giải quyết 

khiếu nại tố cáo lĩnh 

vực xây dựng

1 01003 Đại học Xây dựng

Quản lý xây dựng 1 01003 Đại học Kiến trúc

Quản lý Giao thông vận 

tải
1 01003 Đại học

Công nghệ kĩ thuật 

giao thông

4
Phò ng Tài nguyên và Môi 

trường
Quản lý Môi trường 1 01003 Đại học

Công nghệ kỹ thuật 

môi trường

XIII UBND huyện Yên Thành 1

1 Phòng Nông nghiệp và PTNT

Theo dõi xây dựng nông 

thôn mới; ứng dụng tiến 

bộ KHCN nông nghiệp 

nông thôn

1 01003 Đại học
Công nghiệp và phát 

triển nông thôn

XIV UBND huyện Nghĩa Đàn 2

1 Phòng Y tế Quản lý nghiệp vụ y 1 01003 Đại học Bác sĩ đa khoa

2
Phò ng Tài nguyên và Môi 

trường
Quản lý đất đai 1 01003 Đại học Quản lý đất đai

XV UBND huyện Quỳ Hợp 2

1 Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Quản lý Thương mại - 

Dịch vụ
1 01003 Đại học Kinh tế

2
Phò ng Tài nguyên và Môi 

trường
Quản lý Môi trường 1 01003 Đại học

Kinh tế tài nguyên 

và môi trường

Phòng Quản lý đô thị3

1 Phòng Kinh tế - Hạ tầng

4



Tổng số

Chỉ tiêu 

cần tuyển 

là người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ
Ngành, chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ghi chú

Chỉ tiêu tuyển dụng

Mã số 

ngạch

Yêu cầu trình độ, chuyên môn

TT Cơ quan, đơn vị Vị trí việc làm

XVI UBND huyện Hưng Nguyên 1

1 Phòng Y tế Quản lý y tế 1 01003 Đại học
Y hoặc Dược hoặc 

Bác sĩ đa khoa

XVII UBND thị xã Thái Hòa 2

1 Phòng Quản lý đô thị

Quản lý quy hoạch 

kiến trúc; hạ tầng kỹ 

thuật phát triển đô thị

1 01003 Đại học

Công nghệ Kỹ thuật 

xây dựng hoặc Kỹ 

thuật xây dựng

2 Phòng Kinh tế

Quản lý nông nghiệp; 

quản lý khoa học 

công nghệ

1 01003 Đại học Công nghệ sinh học

Tổng cộng (A+B) 82 14

SỞ NỘI VỤ NGHỆ AN
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